
TikTok Rate Card
Rate Card updated 06/02/2022

Báo giá không bao gồm VAT 10%; Đơn vị: VND

STT Sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1
Đánh giá, phân tích và thẩm định hiện trạng 
kênh Kênh 1 1.000.000 1.000.000

2 Tư vấn định hướng phát triển Gói 1 9.000.000 9.000.000
2,1 Bộ nhận diện kênh Hạng mục 1 2.000.000 2.000.000
2,2 Định hướng nội dung Hạng mục 1 2.000.000 2.000.000
2,3 Kế hoạch phát hành Hạng mục 1 2.000.000 2.000.000
2,4 Kế hoạch tối ưu SEO Hạng mục 1 2.000.000 2.000.000
2,5 Đào tạo, hướng dẫn Policy, tuân thủ Policy Hạng mục 1 1.000.000 1.000.000

3

Tạo mới kênh Youtube
(đồng bộ, toàn diện và tư vấn định hướng 
phát triển) Kênh 1 5.000.000 5.000.000

4 Quản lý và vận hành kênh Kênh/Tháng 1 17.100.000 37.000.000
Upload video theo đúng lịch trong kế hoạch 
phát hành Nhân sự 1 15.000.000 15.000.000

Sản xuất tin chuyên đề
Chuyên 
đề/Tháng 8 2.000.000 16.000.000

Sản xuất tin nóng Tin/Tháng 60 100.000 6.000.000

5

Biên tập và sử dụng nội dung MCV đăng tải 
trên kênh/ hoặc video clip dựa trên nguồn 
nội dung tổng hợp internet Post/Tháng 30 2.500.000 75.000.000

6 Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuân thủ Policy Kênh/Tháng 1 3.000.000 3.000.000
7 Bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ bản quyền Kênh/Tháng 1 3.000.000 3.000.000
8 SEO



Hạng Platinum Kênh/Tháng 1
Hạng Diamond Kênh/Tháng 1
Hạng Gold Kênh/Tháng 1
Hạng Silver Kênh/Tháng 1

9
Sản xuất content mới (Film quảng cáo ngắn 
dưới 10p) Clip 1 62.500.000 62.500.000

10 Sản xuất Video style TikTok đơn giản Video 1 3.000.000 3.000.000

11
Các hình thức quảng cáo Insert banner, 
logo, TVC CPV CPM

View/Tuần (tối 
thiểu) Thành tiền - Tuần

Popup góc video 5s (2 lần/ video) 25 25.000

- Đơn giá này áp dụng cho:
+ Số lượng view book tối thiểu/đơn 

hàng/tuần: 100.000 views
+ Số lượng view book tối đa/tổng các 
đơn hàng/tháng: 20.000.000.000 views
- Trường hợp số lượng view book tối 
thiểu/đơn hàng/tuần nhỏ hơn 100.000 
views: Báo giá theo thực tế phát sinh

Logo in video 5s (Xoay logo kênh và brand lần 
lượt) 30 30.000
Ending (Thiết kế Banner + kèm nhạc 3s) 40 40.000

Popup góc video 5s & Logo in video 5s + 
Ending (Banner kèm nhạc 3s)                50 50.000

12
Thuê cơ sở vật chất + nhân sự tổ chức 
Livestream Giá bán
Kịch bản Live cơ bản theo thông tin sản phẩm Kịch bản 1 1.500.000
Tổ chức SX Team/1 tiếng 1 800.000

Thiết bị
Hạng mục/1 

tiếng 1 500.000
Live Studio Studio/3 tiếng 1 2.000.000

13 Thuê kênh để Livestream (60 phút) Đơn giá Cam kết view
Kênh từ 500k followers 01 lần/01 tiếng 1 7.500.000 15.000
Kênh 200k - 500k followers 01 lần/01 tiếng 1 5.000.000 10.000



Kênh 100k - 200k followers 01 lần/01 tiếng 1 3.000.000 Không cam kết
Kênh <100k followers 01 lần/01 tiếng 1 1.500.000 Không cam kết

14
Quay và phát video review sản phẩm trên 
TikTok MCV tại phim trường của MCV Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Gói Platinum Gói 1 4.500.000
Gói Diamond Gói 1
Gói Gold Gói 1

Gói Silver Gói 1
2.000.000 - 
4.500.000

15
Quay và phát video review sản phẩm trên 
TikTok MCV tại địa điểm yêu cầu
Trao đổi, xây dựng Rate Card theo từng 
Campaign cụ thể

16
Media Booking (Aution ads, Reservation 
ads all types)
- Gói ngân sách tối thiểu 100,000,000 VND/ 
tháng
- Theo bảng báo giá và cộng thêm 15% - 20% 
Agency Fee (tùy độ lớn của Ngân sách

17 Booking KOL
- Gói ngân sách tối thiểu 50,000,000 VND
- Theo bảng báo giá + 15% Agency Fee

18 Đào tạo Creators/Chuyên viên Gói 10 học viên Gói 30 học viên
Lý thuyết Buổi 3 30.000.000
Thực hành Online Buổi 2 20.000.000
Thực hành Off-line Buổi 1 10.000.000

19 Đào tạo và đồng hành phát triển kênh Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Đơn giá/ gói đồng hành 96-120 videos/ 6 tháng 
(4 videos/ tuần) Tháng 6 90.000.000



Đơn giá/ gói đồng hành 180-360 videos/ 6 
tháng (7-14 videos/ tuần) Tháng 6 12.000.000


